
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÂN HIỆU TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

10A1 10A2 11A1 11A2 12A1 12A2

Thứ Tiết

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 

2 Toán - C Bển Sử - C Lộc Lý - C Thu Hóa - T Chấn Văn - T Hiền Toán - T Trọng

3 Toán - C Bển Lý - C Thu Sử - C Lộc Tin - T Phúc Hóa - T Chấn Toán - T Trọng

4 Hóa - T Chấn Văn - C Phân Toán - C Bển Sinh- C Hiền Văn - T Hiền Sử - C Lộc

5 Lý - C Thu Văn - C Phân Toán - C Bển CN - T Hùng Văn - T Hiền Hóa - T Chấn

1 Văn - T Ruông Tin - T Phúc CN - T Hùng ĐịaTC - T Vinh Toán - T Trọng AV - T Bang

2 Tin - T Phúc AV - T Bang Địa - T Vinh VănTC - C Phân Toán - T Trọng Lý - C Thu

3 AV - T Bang Lý - C Thu Tin - T Phúc Toán -T Trọng Địa - T Vinh Văn - T Hiền

4 AV - T Bang Toán - C Bển Lý - C Thu Toán - T Trọng Địa - T Vinh Văn - T Hiền

5 CN- C Hiền AV - T Bang GDCD - C Tuyết Địa - T Vinh

1 Địa - T Vinh Toán - C Bển Tin - T Phúc Lý - C Thu Toán - T Trọng AV - T Bang

2 Tin - T Phúc ToánTC - C Bển AV - T Sơn Sử - C Lộc Toán - T Trọng Địa - T Vinh

3 Văn - T Ruông Sử - C Lộc AV - T Sơn Tin - T Phúc Lý - C Thu VănTC - T Hiền

4 Lý - C Thu ĐịaTC - T Vinh Hóa - T Chấn ToánTC-T Trọng AV - T Sơn GDCD - C Tuyết

5

1 Văn - T Ruông CN- C Hiền LýTC - C Thu Địa - T Vinh AV - T Sơn Sử - C Lộc

2 Văn - T Ruông Toán - C Bển ĐịaTC - T Vinh Hóa - T Chấn AV - T Sơn Văn - T Hiền

3 Sinh- C Hiền Địa - T Vinh AV - T Sơn Văn - C Phân Sử - C Lộc Văn - T Hiền

4 Sử - C Lộc Hóa - T Chấn Văn - T Ruông Văn - C Phân Toán - T Trọng Địa - T Vinh

5

1 ĐịaTC - T Vinh AV - T Bang Toán - C Bển LýTC - C Thu Sinh- C Hiền GDCD - C Tuyết

2 AV - T Bang Tin - T Phúc ToánTC - C Bển Lý - C Thu Địa - T Vinh Sinh- C Hiền

3 Toán - C Bển Văn - C Phân Sinh- C Hiền AV - T Sơn Hóa - T Chấn Toán - T Trọng

4 ToánTC - C Bển Hóa - T Chấn Văn - T Ruông Toán - T Trọng GDCD - C Tuyết AV - T Bang

5

1 Sử - C Lộc Sinh- C Hiền GDCD - C Tuyết Văn - C Phân Văn - T Hiền Hóa - T Chấn

2 VănTC - T Ruông GDCD - C Tuyết Hóa - T Chấn AV - T Sơn VănTC - T Hiền Sử - C Lộc

3 Hóa - T Chấn VănTC - C Phân Văn - T Ruông GDCD - C Tuyết SửTC - C Lộc ToánTC-T Trọng

4 GDCD - C Tuyết VănTC - C Phân VănTC - T Ruông AV - T Sơn SửTC - C Lộc Toán - T Trọng

5 Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp

Lưu ý : Tuần này có tăng thêm tiết của Sử, GDCD, Toán, Văn. GV kiểm tra có trùng tiết báo lại chỗ T. Phúc
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Lớp - Phòng
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HDNGLL "tuần chẵn" và GDHN "tuần lẻ"





Môn 10 11 12 Môn TT 10 11 12 Tổng môn 10 11

Toán 4 5 5 Toán 1 Toán 4 5

Lí 2 3 2 Lí 1 Lí 2 4

Hóa 2 2 2 Hóa 1 Hóa 3 2

Sinh 1 2 2 Sinh Sinh 1 2

Tin 2 1 2 Tin Tin 2 1

Văn 5 5 4 Văn 1 Văn 5 5

Sử 1 1 3 Sử Sử 1 1

Địa 3 1 2 Địa 1 1 Địa 3 2

AV 3 3 3 AV AV 3 3

GDCD 1 1 1 GDCD GDCD 1 1

CN 0 1 1 CN CN 0 1

Tổng 24 25 27 Tổng 1 2 3 Tổng 25 27

Sinh- C Hiền

tuan 9: thêm sinh, CN 10, tiết hoá chuyển chiều

lý

4,83

Lưu ý : Tuần này có tăng thêm tiết của Sử, GDCD, Toán, Văn. GV kiểm tra có trùng tiết báo lại chỗ T. Phúc

Thồng kê số tiết/lớp
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